PHỤ LỤC 

MẪU PHIẾU THÔNG TIN, MẪU BIỂU BÁO CÁO
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày    tháng 8 năm 2023
 của UBND huyện Hữu Lũng)

1. Mẫu phiếu thông tin

	Mẫu phiếu
	Tên mẫu
	Đơn vị thực hiện

	Mẫu số 01
	Thông tin về Cung lao động
	UBND cấp xã

	Mẫu số 02
	Thông tin sử dụng lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động
	UBND cấp xã

	Mẫu số 03a/PLI
	Phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động. 
	UBND cấp xã, Trung tâm Dịch vụ việc làm 

	Mẫu số 03
	 Thông tin người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


2. Mẫu biểu báo cáo
	Mẫu biểu
	Tên mẫu
	Đơn vị thực hiện

	2.1. Phần Cung lao động

	Mẫu số 4a
	Biểu tổng hợp thông tin Cung lao động cấp thôn
	UBND cấp xã

	Mẫu số 4b
	Biểu tổng hợp thông tin Cung lao động cấp xã
	UBND cấp xã

	Mẫu số 4c
	Biểu tổng hợp thông tin Cung lao động cấp huyện
	UBND cấp huyện

	2.2. Phần Cầu lao động

	Mẫu số 5a
	Biểu tổng hợp thông tin tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động 
	UBND cấp huyện; 
UBND cấp xã

	Mẫu số 5b
	Biểu tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động theo mã nghề cấp 2 (kèm theo Biểu 5a
	UBND cấp huyện;

UBND cấp xã

	2.3. Tổng hợp chung

	Mẫu số 04
	 Báo cáo thông tin thị trường lao động
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


